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®Ò thi m«n to¸n häc kú I – khèi 12  
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát ñề) 

Caâu 1: (4,0 ñieåm) 
Cho haøm soá 4 22 2y x x m= − + −   coù ñoà thò laø ( )mC ,   m laø tham soá 
    1/ Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò ( )0C  cuûa haøm soá khi m = 0 
    2/ Tìm caùc giaù trò cuûa m sao cho phöông trình 4 22 2 0x x m− + − = coù hai nghieäm 
phaân bieät. 
    3/  Chöùng minh raèng vôùi  moïi giaù trò cuûa m tam giaùc coù 3 ñænh laø ba ñieåm cöïc trò 
cuûa ñoà thò ( )mC  laø moät tam giaùc vuoâng caân . 
 
Câu 2: (2 ®iÓm)   

    1/ Giải phương trình:     15 .8 100
x

x x+ =  
    2/ Giải phương trình:          ( ) ( )2 4log 3 1 .log 2.(3 1) 1x x− − =       

 
C©u 3: (3,5 ®iÓm)  
Trong mÆt ph¼ng (P) cho ®−êng trßn (C) t©m O ®−êng kÝnh AB = 2R. Trªn ®−êng 
th¼ng vu«ng gãc víi (P) t¹i O lÊy ®iÓm S sao cho OS = R 3 . M lµ mét ®iÓm thuéc 
(C). 

    1/ Khi M lµ ®iÓm gi÷a cung AB , ( 
� �
MA MB=  ) 

        a/ TÝnh thÓ tÝch tø diÖn S.ABM vµ kho¶ng c¸ch tõ B ®Õn mÆt ph¼ng (SAM) 
        b/ X¸c ®Þnh t©m vµ tÝnh b¸n kÝnh mÆt cÇu ngo¹i tiÕp tø diÖn S.ABM 

    2/ Khi M di ®éng trªn (C), I lµ ®iÓm thuéc ®o¹n OS víi SI = 
2

3

R
, H lµ h×nh chiÕu 

cña I trªn SM. T×m vÞ trÝ cña M ®Ó tø diÖn ABHM cã thÓ tÝch lín nhÊt.  
 
Câu 4: (0,5 ñiểm)    
1/ Dành cho các lớp: 1 2 3 4 5 6 7 812 , , , , , , ,A A A A A A A A  

Cho các số thực không âm zyx ,,  thoả mãn 3222 =++ zyx . Tìm giá trị nhỏ nhất của 
biểu thức  

    
( )( ) 3

x y z
A

x y z xy yz zx

+ +
=

+ + + + +
. 

2/ Dành cho các lớp: 1 2 3 4 5 6 712 , , , , , ,D D D D D D D  

Xác ñịnh a  ñể phương trình:  ( ) ( )2 4log 3 1 .log 2.(3 1)x x a− − =  có nghiệm 1x ≥  
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ðÁP ÁN – THANG ðIỂM - ðỀ CHẴN 
Câu ðáp án ðiểm 
I 1) (2,5 ñiểm)   

( 4,0 ñiểm) TXð: =D R  0,25 
 • Chieàu bieán thieân 

• lim ,y x= +∞ → ±∞  

• 
3 2

'

' 4 4 4 ( 1)

0 1, 0

y x x x x

y x x

= − = −

= ⇔ = ± =
 

 
 

   
 

 
 
 
0,50 

 � Bảng biến thiên: 
 

�  
 

0,25 

 Keát luaän: veà khoaûng ñoàng bieán, khoaûng nghòch bieán, cöïc trò 0,50 
 � ðồ thị: 

• Ñoà thò:  Cho y=2 ⇔ x4- x2=0  ⇔ 
0

2

x

x

 =

= ±

 

 

 

0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,50 

 2) (1 ñiểm)  
2) Caùch 1 

 
 

y 

x 
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  x4- 2x2+ 2-m = 0                           (1) 
 Ñaët    t = x2   (t≥0)  

 Phöông trình trôû thaønh: 
 t2- 2t + 2 – m = 0                           (2) 

  (1) chæ coù 2 nghieäm ⇔ (2) coù nghieäm traùi daáu hoaëc (1) coù nghieäm keùp 
döông 

  

0

2 0' 0
1 2 0

0
2

2

1

P

m

mb

a

m

m

 <
  − <∆ =⇔ ⇔  − + = − >

>
⇔  =

 

 Ñ/s: m = 1 hoaëc m > 2. 
Caùch 2 : Söû duïng söï töông giao giöõa hai ñoà thò haøm soá 4 22 2y x x= − +  vaø y = m 
____________________________________________________________ 
 
3.(0,05 ñiểm)  Chöùng minh raèng ∀m tam giaùc coù 3 ñænh laø 3 ñieåm cöïc trò cuûa (Cm) 
laø moät tam giaùc vuoâng caân: 
 Ta coù: y = x4- 2x2+ 2 - m 
  y’= 4x3- 4x 

  
20

' 0
11

y mx
y

y mx

= − = 
⇔ = ⇔ ⇒  = −= ± 

 

 Goïi 3 ñieåm cöïc trò laø: 
  A(0, 2- m), B(-1, 1- m), C(1, 1- m) 
 Ta coù: 

  

( 1, 1) 2

(1, 1) 2

1 1 0,

2,

AB AB

AC AC

ACAB m

AB AC m

= − − ⇒ =

= − ⇒ =

 = − + = ∀
⇒ 

= = ∀

uuur

uuur

uuuruuur
 

 Vaäy ∆ ABC laø tam giaùc vuoâng caân taïi A, ∀m. 
 
 

 
 
0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 

Câu II 1) (1 ñiểm)  
 1/ Giải: Biến ñổi phương trình về dạng:  

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

1
log 3 1 .log 2 3 1 1 log 3 1 . 1 log 3 1 2

2
x x x x   − − = ⇔ − + − =     

ðiều kiện: 3 1 0 3 1 0x x x− > ⇔ > ⇔ >  

ðặt ( )2log 3 1xt = − . Khi ñó phương trình có dạng: ( )1 2t t+ =   (2) 

 

 
 
 
 
0,50 
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 ( )
( )

22

2

2

log 3 1 11 3 1 2
2 0

2 3 1 2log 3 1 2

x x

xx

t
t t

t −

 − = = − = ⇔ + − = ⇔ ⇔ ⇔  = −  − =− = − 

 

                                                      
3

13 3

55
log3

44

x

x

x

x

= = 
 ⇔ ⇔
  ==
 

   

Vậy phương trình có 2 nghiệm 3

5
1; log

4
x x= =  

 

 
 
 
 
 
 
 
0,50 

 2) (1 ñiểm)  
 2/ Phương trình ñã cho 

3
31 22 1

2 2

22 1
2 1 1

11
11

5 2
. 1 5 .2 1

5 2

5 .2 1 5.2 1

1
25.2 1 5

2 0 2

x
xx x

x x

x
x

x x x

x
x

x x

+ −− +

−−
− + +

++

⇔ = ⇔ =

 
⇔ = ⇔ = 

 

 ==⇔ ⇔
 − = =

 

 

 
 
 
 
 
 
0,50 

 1 lg 51 1
.lg 2 lg

1 lg 21 5
2 2

lg 2 (lg 5 lg 2) lg10 1
1

lg 5 lg 5 lg5 lg 5

2

xx

x x

x

x

− ==  +⇔ ⇔+ 
= = 

− + − = − − = = = −⇔ 
=

 

ðs : x = 2 ; 
5lg

1
−=x  

 

 
 
 
 
 
0,50 

III C©u 3 

1/ Khi M là ñiểm giữa cung AB 

a/ (1,50 ñiểm)     .

1 1
. . . .

3 2S ABM
V OM AB SO=  

                                        
31 3

.2 . 3
6 3

R
R R R dvtt= =  

 
 
0,50 
 
 
0,50 
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[ ] [ ]
2 2

.OS 2 3
, ( ) 2 , ( ) 2 2

7OE OS

OE R
d B SAM d O SAM OK= = = =

+
 

C¸ch 2: [ ] 3
, ( )

( )
SABMV

d B SAM
dt SAM

=
∆

 

 

0,50 
 

 b/(1,50 ñiểm) C¸ch 1: Dễ thấy SO là trục ñường tròn ngoại tiếp tam giác vuông 
cân ABM.  
Gọi N là trung ñiểm SA, mặt phẳng trung trực cạnh SA cắt SO tại J, dễ thấy 
J là tâm m/c  

và JN vuông góc với SA. Tam giác SAB ñều J I⇒ ≡ ,dẫn ñến 
2

3
mc

R
R =  

C¸ch 2: Dễ thấy tam giác SAB ñều 
1

3
OI SO I= ⇒ là tâm ñường tròn ngoại 

tiếp SAB∆ IS,I SO IA=IB=ICIA IB⇒ = = ∈ ⇒ , dẫn ñến I là tâm m/c  và 

2

3
mc

R
R = . 

 

0,50 
 
0,50 
 
 
0,50 

 2/(0,5 ñiểm)  Khi M di ®éng trªn (C) 
Tø gi¸c IHMO néi tiÕp nªn SH.SM = SI.SO mµ OS = R 3 ,  

SI = 
2

3

R
, SM = 2 2 2SO OM R+ = ⇒SH = R hay H lµ trung ®iÓm  cña SM 

Gäi F lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña H lªn mp(MAB) th× HF = 
1

2
SO=

3

2
R , (kh«ng 

®æi) 
⇒VBAHM lín nhÊt khi dt(∆MAB) lín nhÊt ⇒M lµ ®iÓm  gi÷a cña cung AB 
 

 
 
 
0,250 
 
 
 
 
0,250 

   
IV.a 

1/(0,50ñiểm)§Æt zyxt ++= ⇒  
2

3
)(23

2
2 −

=++⇒+++=
t

zxyzxyzxyzxyt . 

Ta cã 23 9 3 3t t< ≤ ⇒ < ≤  v× .0>t  

 
 
 
 
 

S

H

I

O
B

M

A
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Khi ®ã 
21 3 3

, .
2

t
A B

B t

−
= = +  

XÐt hµm sè 
2 3 3

( ) , 3 3.
2 2

t
f t t

t
= + − < ≤  

Ta cã 
3

2 2

3 3
'( ) 0

t
f t t

t t

−
= − = >  v× 3.t >  

Suy ra )(tf  ®ång biÕn trªn ( 3, 3] . Do ®ã ( ) (3) 4.f t f≤ =  

DÊu ®¼ng thøc x¶y ra khi .13 ===⇔= zyxt  

VËy GTLN cña B lµ 4 Suy ra GTNN của A là 
1

4
®¹t ®−îc khi .1=== zyx  

 

 
 
 
 
 
 
 
0,50 
 
 
 

IV.b Cho ban cơ bản (0,50 ñiểm)   

 
2) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

1
log 3 1 .log 2 3 1 log 3 1 . 1 log 3 1 2

2
x x x xa a   − − = ⇔ − + − =      ðặt 

( )2log 3 1xt = − . Khi ñó phương trình có dạng: ( ) 21 2 ( ) 2 0t t a f t t t a+ = ⇔ = + − =   

(2) 

 Với ( )2 21 3 1 3 1 2 log 3 1 log 2 1 1x xx t≥ ⇒ − ≥ − = ⇔ − ≥ = ⇔ ≥  

Cách 1: Vậy ñể phương trình (1) có nghiệm 
1x ≥ ⇔ ( ) 21 2 ( ) 2t t a g t t t a+ = ⇔ = + = ,với 1t ≥  

lập BBT , suy ra 2 2 1a a≥ ⇔ ≥  
 
Cách 2: Vậy ñể phương trình (1) có nghiệm 1x ≥ (2)⇔ có nghiệm 

1t ≥ 1 2

1 2

1 (*)

1

t t

t t

≤ ≤
⇔  ≤ ≤

 (loại (*)) 

 Dùng Vi-et  hoặc    xét dấu   ( )( ) 1 0 2 2 0 1f x f a a⇒ ≤ ⇔ − ≤ ⇔ ≥ . 

Vậy với 1a ≥ thoả mãn ñiều kiện ñầu bài. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,05 

 Câu 4a, 4b làm ñúng ra kết quả cuối cùng mới cho 0,5 ñiểm 
Các cách giải ñúng khác cho ñiểm tối ña tương ứng với số ñiểm của câu ñó. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 


